
1/5

MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 24212202945 Nguyễn Văn Bảo IB 351 SA K27QTM NỢ HP

2 26202438218 Phan Thị Bảo Châu IB 351 SA K26QTH

3 28204651050 Nguyễn Hoài Bảo Châu IB 351 SA K28QTM

4 29206560998 Lê Thị Kim Cúc IB 351 SA K29NTT

5 25212207370 Trần Phước Đạt IB 351 SA K26HP-QTM NỢ HP

6 27212146658 Đặng Tiến Đạt IB 351 SA K27QTH

7 27213733341 Cao Kỳ Duyên IB 351 SA K27QTM

8 29206524141 Nguyễn Thị Hồng Hạnh IB 351 SA K29NTT

9 27207232552 Phan Thị Thu Hiền IB 351 SA K27QTM

10 27212231106 Trần Ngọc Hùng IB 351 SA K27QTM NỢ HP

11 27212138124 Phạm Y Quốc Hưng IB 351 SA K28QTH

12 25212215953 Trần Viết Huy IB 351 SA K25QTM NỢ HP

13 27212225387 Phạm Hoàng Huy IB 351 SA K27QTH

14 27218453258 Nguyễn Khang Huy IB 351 SA K27DHD

15 29206555888 Nguyễn Xuân Huyên IB 351 SA K29DHD

16 27211302200 Nguyễn Duy Khiêm IB 351 SA K28QTH

17 30206550623 Nguyễn Ngọc Lành IB 351 SA K30NTT

18 29206558388 Thái Thị Thùy Linh IB 351 SA K29NTT

19 29206558982 Đặng Trần Cẩm Ly IB 351 SA K29DHD

20 29206556634 Nguyễn Thị Hà My IB 351 SA K29NTT
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc IB 351 SA K28QTH

2 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên IB 351 SA K29QNT

3 25212708588 Nguyễn Hoàng Nhật IB 351 SA K25QNT NỢ HP

4 28214346582 Đồng Quang Nhật IB 351 SA K28QTH

5 29214321513 Nguyễn Hoàng Như IB 351 SA K29QNT

6 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc IB 351 SA K27QTH

7 28208105779 Nguyễn Thị Bích Phượng IB 351 SA K28QTH

8 27217128243 Hàn Anh Quân IB 351 SA K27QTH

9 27202145509 Đỗ Thị Tú Quyên IB 351 SA K27QTH

10 29204351561 Châu Thị Thanh IB 351 SA K29QNT

11 29218780324 Nguyễn Tiến Thành IB 351 SA K30QTH

12 27202200822 Nguyễn Thị Phương Thảo IB 351 SA K27QTM

13 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo IB 351 SA K27QTH

14 28206525655 Đinh Phương Thảo IB 351 SA K28NTT

15 29206565183 Nguyễn Thị Thu Thảo IB 351 SA K29NTT

16 27212125291 Hồ Thanh Thịnh IB 351 SA K27QTH

17 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương IB 351 SA K27QTH

18 29206551025 Hồ Hoài Thương IB 351 SA K29NTT

19 28204353105 Trịnh Thị Bích Thùy IB 351 SA K28QTH

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



3/5

MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29206554825 Nguyễn Thị Hồng Thủy IB 351 SA K29DHD

2 29204650334 Lê Thị Kim Tiến IB 351 SA K29QTM

3 27212142998 Võ Đức Tín IB 351 SA K27QTM

4 30216564238 Nguyễn Thị Tính IB 351 SA K30NTT

5 29206557578 Lê Thị Bích Trâm IB 351 SA K29DHD

6 28214303704 Nguyễn Mậu Trang IB 351 SA K28QTH

7 29204659188 Trương Ngọc Anh Uyên IB 351 SA K29QTM

8 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân IB 351 SA K28QTH

9 29204334279 Hà Thị Hải Yến IB 351 SA K29QNT

10 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh IB 351 SC K27QTD

11 29206264520 Mai Thị Vân Anh IB 351 SC K29NAT

12 29206749141 Nguyễn Thị Quang Anh IB 351 SC K29NHT

13 28201452454 Nguyễn Trần Anh Châu IB 351 SC K28NAT

14 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan IB 351 SC K27QTM

15 27202238764 Lê Đặng Hải Dương IB 351 SC K27QTM

16 28206552053 Nguyễn Thùy Duyên IB 351 SC K28NTT

17 29202742186 Vũ Thị Giang IB 351 SC K29NTT

18 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu IB 351 SC K29QTM

19 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn IB 351 SC K29QTM

20 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng IB 351 SC K28QTH
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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29206557574 Bùi Liễu Ái Hữu IB 351 SC K29NTT

2 29206240152 Trần Hải Huyền IB 351 SC K29NTT

3 28204653085 Huỳnh Thị Mỹ Lệ IB 351 SC K28QTM

4 29204300131 Trần Thị Thuỳ Linh IB 351 SC K29NTT

5 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh IB 351 SC K29QTH

6 29206522918 Bùi Thị Ngọc Mai IB 351 SC K29NTT

7 29206755576 Võ Lưu Ngọc IB 351 SC K29NHT

8 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi IB 351 SC K29QTM

9 29206655042 Hoàng Tâm Như IB 351 SC K29NTT

10 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung IB 351 SC K29QTM

11 27217037658 Võ Văn Phúc IB 351 SC K27QTH

12 28215121100 Trần Hữu Phước IB 351 SC K28QTH

13 27202202293 Nguyễn Thị Phương IB 351 SC K27QTM

14 28206554284 Huỳnh Thị Mai Phượng IB 351 SC K28QTD

15 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân IB 351 SC K28QTH

16 29206520017 Trần Thị Diễm Quỳnh IB 351 SC K29NTT

17 27202650094 Nguyễn Hải Sa IB 351 SC K27QTD

18 28204642489 Phạm Thị Phương Sao IB 351 SC K28NHT

19 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng IB 351 SC K27QTM
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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214763860 Nguyễn Như Thắng IB 351 SC K29QTH

2 27208440405 Văn Thị Thanh Thiện IB 351 SC K27DHD

3 27212241807 Nguyễn Văn Phú Thiện IB 351 SC K27QTH NỢ HP

4 27202141055 Nguyễn Thị Anh Thư IB 351 SC K27QTH

5 27204729856 Hoàng Anh Thư IB 351 SC K27QTH

6 29206500102 Đào Thị Kim Thư IB 351 SC K29NTT

7 29206558637 Nguyễn Thị Thanh Thùy IB 351 SC K29NTT

8 26202134003 Phạm Huỳnh Tố Trân IB 351 SC K27QTH

9 27202150435 Trần Thị Thu Trang IB 351 SC K27QTH

10 29204765717 Phạm Thị Thu Trang IB 351 SC K29QTD

11 29206242899 Nguyễn Huyền Trang IB 351 SC K29NAT

12 28206549248 Lê Thị Vi Va IB 351 SC K28NTT

13 29208157478 Lê Trần Y Vân IB 351 SC K29NAT

14 28214301426 Nguyễn Hoàng Vũ IB 351 SC K28QTH

15 29206261068 Nguyễn Thị Ngọc Vững IB 351 SC K29NAT

16 29204700045 Lâm Dương Hạ Vy IB 351 SC K29QTD

17 29206240787 Phan Lê Ái Vy IB 351 SC K29NAT

18 29206252027 Phan Yến Vy IB 351 SC K29NAT

19 29206530580 Nguyễn Thị Tường Vy IB 351 SC K29NTT

20 28214352869 Phùng Đạt IB 351 B K28QTH Thi ghép
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